	TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
	


DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC HỖ TRỢ SỮA
Theo Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh
	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	Lớp
	Địa chỉ 
	Họ tên bố (mẹ)
	Số điện thoại
	Ghi chú (dị ứng, không uống…)

	1
	Nguyễn Ngọc Trâm
	31/07/2020
	MG Đông Hà
	 Thôn Tân Phú- Xã Đầm Hà
	Nguyễn Đình Khang
	0975523618
	

	2
	Nguyễn Anh Đức
	5/8/2020
	MG Đông Hà
	Thôn Tân Phú- Xã Đầm Hà
	Nguyễn Hồng Phong
	0365244075
	

	3
	Đinh Vũ Mạnh Khoa
	19/3/2020
	MG Đông Hà
	Thôn Tân Phú- Xã Đầm Hà
	Đinh Văn Thành
	0974971335
	

	4
	Hoàng Như Ý
	10/05/2020
	MG Đông Hà
	Thôn Phúc Tiến- Xã Đầm Hà
	Đặng Thị Tình
	0866590991
	

	5
	Nguyễn Tâm An
	17/01/2020
	MG Đông Hà
	Thôn Tân Phú- Xã Đầm Hà
	Nguyễn Văn Hùng
	0374643367
	

	6
	Nguyễn Thảo Ngân
	16/07/2020
	MG Đông Hà
	Thôn Tân Phú- Xã Đầm Hà
	Nguyễn Văn Thanh
	0366240059
	

	7
	Đinh Thị Thùy Linh
	23/06/2020
	MG Đông Hà
	Thôn Đông Hà – Xã Đầm Hà
	Lê Thị Nghĩa
	0976735541
	

	8
	Đinh An Nhiên
	07/01/2020
	MG Đông Hà
	Thôn Tân Phú- Xã Đầm Hà
	Đinh Văn Thảo
	0355191519
	

	9
	Hoàng Hương Ly
	14/09/2021
	MG Đông Hà
	Thôn Tân Phú- Xã Đầm Hà
	Lê Thị Nga
	0989623613
	

	10
	Hoàng Hoài Lâm
	24/05/2021
	MG Đông Hà
	Thôn Đông Hà – Xã Đầm Hà
	Đinh Thị Tàng
	0385032112
	

	11
	Lỷ Như Quỳnh
	25/08/2021
	MG Đông Hà
	Hà Lâu – Tiên Yên
	Lỷ Thị Thảo
	0377648520
	

	12
	Đinh Ngọc Uyên
	17/06/2021
	MG Đông Hà
	Thôn Đông Hà – Xã Đầm Hà
	Đinh Văn Điệu
	0382281988
	

	13
	Nguyễn Thị Trúc Tiên
	20/04/2021
	MG Đông Hà
	Thôn Tân Phú- Xã Đầm Hà
	Nguyễn Thị Thịnh
	0982560308
	

	14
	Đào Tuấn Kiệt
	19/05/2021
	MG Đông Hà
	Thôn Đông Hà – Xã Đầm Hà
	Đào Mạnh Tùng
	0971764103
	

	15
	Hoàng Minh Phát
	10/5/2021
	MG Đông Hà
	Thôn Phúc Tiến- Xã Đầm Hà
	Đặng Thị Tình
	0866590991
	

	16
	Đinh Việt Hoàng
	24/1/2022
	MG Đông Hà
	Thôn Tân Phú- Xã Đầm Hà
	Nguyễn Thị Thu
	0987762312
	

	17
	Nguyễn Kiều Vy
	12/10/2022
	MG Đông Hà
	Thôn Tân Phú- Xã Đầm Hà
	Nguyễn Văn Hoàng
	0328815105
	

	18
	Nguyễn Bảo Long
	30/3/2022
	MG Đông Hà
	Thôn Tân Phú- Xã Đầm Hà
	Nguyễn Văn Hải
	0962690900
	

	19
	Phạm Khánh Huyền
	3/7/2022
	MG Đông Hà
	Đường Hoa- Hải Hà
	Dín Thị Liên
	0386543081
	

	20
	Bùi Gia Bách
	11/11/2022
	MG Đông Hà
	Thôn Tân Phú- Xã Đầm Hà
	Ngô Thị Hạnh
	0358258388
	

	21
	Đỗ Anh Hào
	02/04/2022
	MG Đông Hà
	Thôn Phúc Tiến – Xã Đầm Hà
	Đinh Thị Thiện
	0346274850
	

	22
	Đặng Thành Công
	24/01/2022
	MG Đông Hà
	Thôn Tân Phú- Xã Đầm Hà
	Nguyễn Thị Hiền
	0362752070
	

	23
	Đinh Thị Hồng Vân
	6/8/2022
	MG Đông Hà
	Thôn Trại giữa- xã Đầm Hà
	Đinh Thị Hè
	0367646752
	

	24
	Hà Khánh Nhi
	20/10/2022
	MG Đông Hà
	Thôn Tân Phú- Xã Đầm Hà
	Hà Thanh Tiêu
	0969455211
	

	25
	Vi Thị Diễm My
	2/5/2022
	MG Đông Hà
	Thôn Đông Hà – Xã Đầm Hà
	Đặng Thị Tuyết
	0902095682
	

	26
	Đào Ngọc Bích
	22/9/2022
	MG Đông Hà
	Thôn Đông Hà – Xã Đầm Hà
	Dín Thị Thu
	0985385155
	

	27
	Nguyễn Ngọc Hân
	08/9/2022
	MG Đông Hà
	Thôn Tân Phú- Xã Đầm Hà
	Trạc Thị Thủy
	0332206827
	

	28
	Hoàng Gia Minh
	27/11/2022
	MG Đông Hà
	Thôn Đông Hà – Xã Đầm Hà
	Đỗ Thị Hà Đoan
	0349143813
	

	29
	Dương Bích Ngọc	
	14/07/2022
	MG Đông Hà
	Thôn Phúc Tiến – Xã Đầm Hà
	Nình Móc Sàu
	0967797770
	

	30
	Hoàng Thị Kỳ Duyên
	04/03/2022
	MG Đông Hà
	Thôn Phúc Tiến – Xã Đầm Hà
	Lê Thị Ngoan
	0339933960
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